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SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     Đồng Nai, ngày     tháng     năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Về việc cung cấp báo giá các mặt hàng hóa chất, vật tư quý IV năm 2025 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hóa chất, vật tư trên thị trường

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 
tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 
thầu mua sắm Hóa chất, vật tư quý IV năm2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:             - 
Họ tên: Châu Hoàng Diệu Trang            
- Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược-VTYT            
- Số điện thoại: 0986689595            
- Địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, Hẻm 807 đường 

Đồng Khởi, Phường Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai.            
- Email: khoaduoc.cdcdnai@gmail.com        
3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp; Email        
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24/9/2025 đến trước 08 giờ 30 phút 

06/10/2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.        
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ 08 giờ 30 phút 

ngày 06/10/2025. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá 
1. Danh mục hóa chất, vật tư theo phụ lục (đính kèm)
2.  Địa điểm giao hàng: tại kho khoa Dược-VTYT của Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Đồng Nai- Hẻm 807, Khu phố 9, phường Tân Triều, tỉnh Đồng 
Nai
3. Hình thức thanh toán: chuyển khoản. Thời hạn thanh toán: Theo thỏa 
thuận trong hợp đồng.
4. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:
-  Bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật 

liên quan khác (nếu có);
- Hợp đồng tương tự gần nhất hoặc kết quả trúng thầu gần nhất tại các cơ sở 

y tế (nếu có)
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- Chất lượng hàng hóa: mới 100%, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Hệ thống mạng ĐTQG (để đăng tải);
- Lưu: VT, TĐT Dược-VTYT (Vy).
          La Văn Dầu
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PHỤ LỤC 
THÔNG TIN CHI TIẾT HÓA CHẤT, VẬT TƯ QUÝ IV NĂM 2025 

MỜI CHÀO GIÁ
(Đính kèm Thư mời số     /TM-KSBT ngày    tháng     năm 2025

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai)

STT Tên hàng hóa (hoặc 
tương đương) Thông số kỹ thuật

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

1 Cleaner (CX3)

1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất tẩy rửa (CX3) được 
dùng để vệ sinh ống của máy phân tích huyết học Mispa 
Count X. Đây là dung dịch lọc không chứa azide. 
2. Nồng độ: Hộp: Hộp: 1 x 1000ml, 
- Thành phần: Natri clorua 3,0 - 5,5 g/L 
Natri sunfat khan 7,5 - 11,5 g/L 
Chất đệm 1.0 - 3.0 g/L 
Chất hoạt động bề mặt không ion 5.0 - 8.0 g/L 
Chất chống nấm và kháng khuẩn 0,8 - 2,5 g/L g.
3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. Hạn sử dụng trên 12 tháng

ml 9.000

2 Deproteinizer (SX3)

1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất khử protein (SX3) được 
dùng để vệ sinh hàng ngày cho máy phân tích huyết học 
Mispa Count X.
2. Nồng độ: Hộp: Hộp: 4 x 50ml, 
- Thành phần: Enzym phân giải protein 3,0 - 10 g/L 
Chất nền 0,3 - 1,5 g/L 
Natri clorua 3,0 - 5,0 g/L 
Chất đệm 1,0 - 4,0 g/L 
Chất chống nấm và kháng khuẩn 0,5 -2,5 g/L 
3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. Hạn sử dụng trên 12 tháng

ml 400

3 Diluent (DX3)

1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Diluent (DX3) dùng để pha 
loãng, đếm và định cỡ tế bào máu trong máy phân tích huyết 
học Mispa Count X. Đây là dung dịch đẳng trương đã lọc 
không có azide. 
2. Nồng độ:  Thùng 1x 20 lít, 
- Thành phần: Chất đệm: 4 - 8 g/L 
Muối dẫn điện 0,5 - 3 g/L 
Chất chống nấm & kháng khuẩn 0,4 - 1,5 g/L 
3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. Hạn sử dụng trên 12 tháng

Lít 140

4 Lyse (LX3)

1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lyse LX3 được dùng để ly 
giải tế bào để đếm WBC, phân biệt WBC và đo Hemoglobin 
trong máy phân tích huyết học Mispa Count X
2. Nồng độ:  chai 1 x 200 ml, 
- Thành phần: Muối amoni bậc bốn  < 50 g/L, Chất hoạt 
động bề mặt không ion  < 1,3-3,5 g/L 
2-Propanol  0,1 - 3,5mL/L
3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. Hạn sử dụng trên 12 tháng

ml 1.800

5 Probe Cleaner (PX3)

1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất tẩy rửa đầu dò được 
dùng để vệ sinh định kỳ đầu dò mẫu trong máy phân tích 
huyết học Mispa Count X
2. Nồng độ:  Hộp: 4 x 30 ml 
- Thành phần:Chất hoạt động bề mặt > 2,0 g/L 
Natri hypoclorit > 0,5-6,5g/L 
Natri clorua > 8,5 g/L 
3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. Hạn sử dụng trên 12 tháng

ml 120
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STT Tên hàng hóa (hoặc 
tương đương) Thông số kỹ thuật

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

6 Giấy in nhiệt

1. Chất liệu: giấy cảm nhiệt
2. Thông số kỹ thuật: 57mm x 30mm
3. Tính năng kỹ thuật: Sử dung cho máy phân tích huyết học 
Mispa Count X.
4. Tiêu chuẩn chất lượng: Có giấy chứng nhận về tiêu chuẩn 
chất lượng hàng hóa theo quy định.

Cuộn 100

Tổng cộng: 06 mặt hàng

* Ghi chú: Tính năng thông số kỹ thuật nêu trên chỉ nhằm mục đích mô tả và 
không nhằm mục đích hạn chế nhà cung ứng chào giá; bất kỳ thương hiệu, mã 
hiệu (nếu có) trong tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, 
tính năng kỹ thuật. Do đó, Nhà cung ứng có thể chào giá những hàng hóa có 
thông số kỹ thuật tương đương.
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